	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
UBND HUYỆN NHÀ BÈ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 176/QĐ-UBND
	Nhà Bè, ngày 27 tháng 04 năm 2007


 
QUYẾT ĐỊNH
GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2007 NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20/06/2005 của UBND Thành phố ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chánh - Kế hoạch theo tờ trình số 59/TT-KH ngày 27/4/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay giao chỉ tiêu kế hoạch các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2007 nguồn vốn Thành phố phân cấp cho UBND Huyện quản lý như sau:
- Tổng số công trình: 49 công trình
- Tổng vốn giao: 3.100 triệu đồng
(Chi tiết theo biểu đính kèm)
Điều 2. Giao Chủ đầu tư các công trình được ghi kế hoạch vốn, khẩn trương tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng tiến độ yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tài chánh - Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nhà Bè, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Xã - Thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 3 
- Sở KHĐT, Sở Tài chánh 
- TT.HU - HĐND - UBND
- Lưu
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 
KT/ CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Thân Trọng Triều


 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2007 
Nguồn vốn Thành phố phân cấp cho Huyện
(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2007 của UBND Huyện Nhà Bè)
	STT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	CHỦ ĐẦU TƯ
	ĐỊA ĐIỂM
	NĂNG LỰC THIẾT KẾ
	KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2007
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

	 
	TỔNG KẾ HOẠCH
	 
	 
	 
	3.100
	 

	 
	I- Công trình chuẩn bị đầu tư để khởi công mới trong năm 2007
	I- Công trình chuẩn bị đầu tư để khởi công mới trong năm 2007
	I- Công trình chuẩn bị đầu tư để khởi công mới trong năm 2007
	 
	 
	 

	1
	Khối nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp: Ban QLDA, Ban Bồi thường - GPMB, Đội Quản lý TTĐT, Phòng Thống kê
	Ban QLDA
	Xã Phú Xuân
	Xây dựng khối nhà 01 trệt, 01 lầu
	100
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	2
	Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Y tế Huyện
	Trung tâm Y tế Huyện
	Huyện Nhà Bè
	Trang thiết bị nâng cấp Bệnh viện Đa khoa và trang thiết bị cho Trung tâm Y tế dự phòng
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 15/6/2007

	3
	Trang thiết bị cho UBND xã Hiệp Phước
	UBND xã Hiệp Phước
	Xã Hiệp Phước
	Bàn, ghế, tủ, bàn họp
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/6/2007

	4
	Trang thiết bị cho UBND xã Phước Lộc
	UBND xã Phước Lộc
	xã Phước Lộc
	Bàn, ghế, tủ, bàn họp
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/6/2007

	5
	Trang thiết bị cho UBND xã phú Xuân
	UBND xã Phú Xuân
	Xã Phú Xuân
	Bàn, ghế, tủ, bàn họp
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/6/2007

	6
	Xây dựng khối phụ Trụ sở UBND xã Phú Xuân
	UBND xã Phú Xuân
	xã Phú Xuân
	Khối nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 350m2
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	7
	Xây dựng khối phụ Trụ sở UBND xã Phước Lộc
	UBND xã Phước Lộc
	Xã Phước Lộc
	Khối nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 350m2
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	8
	Xây dựng khối phụ Trụ sở UBND xã Nhơn Đức
	UBND xã Nhơn Đức
	Xã Nhơn Đức
	Khối nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 350m2
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	9
	Xây dựng khối phụ Trụ sở UBND xã Hiệp Phước
	UBND xã Hiệp Phước
	Xã Hiệp Phước
	Khối nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 350m2
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	10
	Xây dựng khối phụ Trụ sở UBND xã Long Thới
	UBND xã Long Thới
	Xã Long Thới
	Khối nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 350m2
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	11
	Xây dựng khối phụ Trụ sở UBND xã Phước Kiển
	UBND xã Phước Kiển
	Xã Phước Kiển
	Khối nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 350m2
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	12
	Xây dựng Trụ sở công an Thị trấn Nhà Bè
	UBND Thị Trấn
	Thị trấn Nhà Bè
	Quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng 200m2
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	13
	Sửa chữa, cải tạo Khu cách ly cộng đồng Nhà Bè
	Trung tâm Y tế Huyện
	Trung tâm Y tế
	Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Y tế Nhơn Đức cũ
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/6/2007

	14
	Xây dựng tường rào, trồng cây xanh Nhà Bia liệt sĩ xã Phước Kiển
	UBND xã Phước Kiển
	xã Phước Kiển
	Xây dựng tường rào, trồng cây xanh
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	15
	Nhà Văn hóa Hiệp Phước - giai đoạn 2
	UBND xã Hiệp Phước
	Xã Hiệp Phước
	Nâng nền, lát đan sân
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	16
	Sửa chữa cải tạo trường mầm non Sao Mai - HP
	Trường mầm non Sao Mai
	xã Hiệp Phước
	Nâng nền, thay mái tôn, trần thạch cao; cải tạo cổng - tường rào, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, lan can, nhà vệ sinh; sơn nước; lắp đặt thang vận chuyển, điện 3 pha
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	17
	Sửa chữa cải tạo trường Mẫu giáo Đồng Xanh
	Trường MG Đồng Xanh
	xã Long Thới
	Sơn nước; cải tạo nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, nhà bếp; thay mái tôn, xây mới 02 nhà chòi, trang thiết bị chơi của trẻ; gắn mái che di động.
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	18
	Công trình phụ trường Lê Quang Định
	Trường Lê Quang Định
	xã Phước Kiển
	Xây dựng nhà ăn quy mô 01 trệt, 01 lầu, diện tích 186m2 + thiết bị nhà ăn
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	19
	Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ
	Trường Nguyễn Văn Quỳ
	xã Phước Kiển
	Nâng nền phòng học, nâng nền sân trường; cải tạo nhà nghỉ giáo viên, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, điện; sơn nước khối A,B,
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	20
	Sửa chữa trường Nguyễn Văn Tạo
	Trường Nguyễn Văn Tạo
	Xã Hiệp Phước
	Sửa chữa nhà vệ sinh và hệ thống thoát nước mặt
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	21
	Cải tạo trường tiểu học Nguyễn Trực
	Trường Nguyễn Trực
	xã Phú Xuân
	Xây dựng mới nhà ăn 300 chỗ
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	22
	Nâng cấp cải tạo sửa chữa đường Thanh niên xung phong- Hiệp Phước
	UBND xã Hiệp Phước
	xã Hiệp Phước
	Nâng nền hạ, mặt đường đá 4x6 chèn 0x4; rộng 6m, dài 1364m
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 15/6/2007

	23
	Nâng cấp cải tạo sửa chữa đường nhánh phải cầu Bàu Le - xã Hiệp Phước
	UBND xã Hiệp Phước
	xã Hiệp Phước
	Nâng nền hạ, mặt đường đá 4x6 chèn 0x4; rộng 6m, dài 1300m
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 15/6/2007

	24
	Nâng cấp cải tạo sửa chữa đường số 22- xã Hiệp Phước
	UBND xã Hiệp Phước
	Xã Hiệp Phước
	Nâng nền hạ, mặt đường đá 4x6 chèn 0x4; rộng 6m, dài 1196m
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 15/6/2007

	25
	Nâng cấp cải tạo sửa chữa đường số 24 - xã Hiệp Phước
	UBND xã Hiệp Phước
	xã Hiệp Phước
	Nâng nền hạ, mặt đường đá 4x6 chèn 0x4; rộng 6m, dài 1345m
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 15/6/2007

	26
	Xây dựng mở rộng hẻm 01 ấp 3 - xã Nhơn Đức
	UBND xã Nhơn Đức
	xã Nhơn Đức
	chiều dài tuyến 650m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông có đặt cống thoát nước
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	27
	Xây dựng mở rộng hẻm 07 ấp 3 - xã Nhơn Đức
	UBND xã Nhơn Đức
	xã Nhơn Đức
	chiều dài tuyến 650m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông có đặt cống thoát nước
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	28
	Xây dựng cầu 5 Kiến - xã Nhơn Đức
	UBND xã Nhơn Đức
	Xã Nhơn Đức
	Cầu dàn thép dài 25m, rộng 3m
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	29
	Lập Quy hoạch kinh tế - xã hội huyện Nhà Bè
	Văn phòng HĐND - UBND Huyện
	huyện Nhà Bè
	 
	100
	Trình Thành phố phê duyệt trước tháng 09/2007

	30
	Sửa chữa trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường
	Đội QLTT
	xã Phú Xuân
	Sửa chữa trụ sở hiện hữu
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/6/2007

	31
	Xây dựng căn tin cán bộ công nhân viên - UBND huyện Nhà Bè
	Văn phòng HĐND - UBND Huyện
	xã Phú Xuân
	Xây dựng nhà trệt, quy mô 200 chỗ ngồi
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/6/2007

	32
	Di dời trụ điện trên địa bàn Huyện Nhà Bè
	Ban QLDA
	Huyện Nhà Bè
	 
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 30/5/2007

	 
	II- Công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến khởi công mới đầu năm 2008
	II- Công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến khởi công mới đầu năm 2008
	II- Công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến khởi công mới đầu năm 2008
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư trang thiết bị Hội trường Huyện ủy
	Văn phòng Huyện ủy
	xã Phú Xuân
	 
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 20/8/2007

	2
	Nhà Văn hóa khu TDTT Thị trấn Nhà Bè
	UBND Thị trấn
	Thị trấn
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở cũ của Công an Thị trấn
	100
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 20/7/2007

	3
	Nhà Văn hóa, khu TDTT xã Long Thới
	Ban QLDA
	xã Long Thới
	Bồi thường, san lấp diện tích 10.000m2
	100
	Hoàn thành thủ tục thu hồi giao đất, duyệt Báo cáo KTKT, duyệt phương án bồi thường chi tiết trong quý 4 năm 2007

	4
	Nhà Văn hóa, khu TDTT xã Nhơn Đức
	Ban QLDA
	xã Nhơn Đức
	Bồi thường, san lấp 11.607m2
	100
	Hoàn thành thủ tục thu hồi giao đất, duyệt Báo cáo KTKT, duyệt phương án bồi thường chi tiết trong quý 4 năm 2007

	5
	Nhà Văn hóa, khu TDTT xã Phú Xuân
	Ban QLDA
	xã Phú Xuân
	Bồi thường, san lấp 1000m2
	100
	Hoàn thành thủ tục thu hồi giao đất, duyệt Báo cáo KTKT, duyệt phương án bồi thường chi tiết trong quý 4 năm 2007

	6
	Nhà Văn hóa, khu TDTT xã Phước Kiển
	Ban QLDA
	xã Phước Kiển
	Bồi thường, san lấp 17.850m2
	100
	Hoàn thành thủ tục thu hồi giao đất, duyệt Báo cáo KTKT, duyệt phương án bồi thường chi tiết trong quý 4 năm 2007

	7
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phước Kiển
	Trung tâm Y tế Huyện
	Xã Phước Kiển
	Quy mô 01 tầng trệt
	50
	Hoàn thành thủ tục thu hồi giao đất, duyệt Báo cáo KTKT, duyệt phương án bồi thường chi tiết trong quý 4 năm 2007

	8
	Xây dựng khu TDTT trường Lâm Văn Bền (PX5)
	Trường Tiểu học Lâm Văn Bền
	Thị trấn Nhà Bè
	Bồi thường san lấp, mở rộng khuôn viên trường hiện hữu thêm diện tích 1.300m2
	50
	Hoàn thành thủ tục thu hồi giao đất và duyệt Báo cáo KTKT trước 30/9/2006

	9
	Trang thiết bị cho UBND xã Long Thới
	UBND xã Long Thới
	xã Long Thới
	Bàn, ghế, tủ, bàn họp
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 20/7/2007

	10
	Trang thiết bị cho UBND xã Nhơn Đức
	UBND xã Nhơn Đức
	xã Nhơn Đức
	Bàn, ghế, tủ, bàn họp
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 20/7/2007

	11
	Xây dựng trụ sở Ngân hàng Chính sách Huyện
	Ban QLDA
	Phú Xuân
	 
	50
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 20/7/2007

	12
	Đường vào Trung tâm văn hóa Huyện Nhà Bè
	Ban QLDA Nhà Bè
	xã Phú Xuân
	Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước dài khoảng 370m, rộng 16m mặt đường bê tông nhựa nóng
	100
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 15/7/2007

	13
	Đường nối từ đường Trung tâm Huyện đến rạch Mương Ngang
	Ban QLDA Nhà Bè
	Xã Phú Xuân
	Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước dài khoảng 160m, rộng 25m mặt đường bê tông nhựa nóng
	100
	Duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 15/7/2007

	14
	Xây dựng Khu tái định cư tại Thị trấn
	Công ty Dịch vụ công ích Nhà Bè
	Thị trấn
	Bồi thường, san lấp, lập quy hoạch 1/500
	100
	Hoàn thành thủ tục thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, duyệt quy hoạch 1/500 trong quý 4 năm 2007

	15
	Xây dựng Khu tái định cư tại Phước Kiển
	Công ty Dịch vụ công ích Nhà Bè
	xã Phước Kiển
	Bồi thường, san lấp, lập quy hoạch 1/500
	100
	Hoàn thành thủ tục thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, duyệt quy hoạch 1/500 trong quý 4 năm 2007

	16
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